
UBND XÃ HOẰNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 10/03/2025 đến ngày 14/03/2025  

 

 

STT 
Mã hồ 

sơ 

Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 

Người 

nhận 

hồ sơ 

Thô

ng 

tin 

địa 

bàn 

Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.2

6.24-

25031

0-0001 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

 PHẠM 

THỊ HOA 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0838242676 10/03/2025 

08:37:28 

11/03/2025 

08:37:00 

10/03/2025 

16:18:48 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 



hoặc chứng 

nhận 

2 H56.2

6.24-

25031

0-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

HỒNG 

Phố Trung 

Hy, Thị trấn 

Bút Sơn, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0912882208 10/03/2025 

08:58:19 

11/03/2025 

08:58:00 

10/03/2025 

14:01:04 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

3 H56.2

6.24-

25031

0-0003 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

250310-

0207) 

 NGUYỄ

N MINH 

HẢI 

thôn Phúc 

Thọ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0385561298 10/03/2025 

09:49:23 

10/03/2025 

17:00:00 

10/03/2025 

15:49:28 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

4 H56.2

6.24-

25031

0-0004 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

 ĐOÀN 

THỊ 

HUYỀN 

TRANG 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0329218735 10/03/2025 

10:02:55 

11/03/2025 

10:01:59 

10/03/2025 

16:18:59 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 



hoặc chứng 

nhận 

5 H56.2

6.24-

25031

0-0006 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

250310-

0628) 

 LÊ THỊ 

SEN 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0915120466 10/03/2025 

10:56:34 

10/03/2025 

17:00:00 

10/03/2025 

15:48:58 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

6 H56.2

6.24-

25031

0-0007 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 ĐỖ 

ĐÌNH 

TRỌNG 

Căn hộ 

C1506, Khu 

nhà ở cán bộ 

nhân viên 

văn phòng 

Trung Ương 

Đảng và Báo 

Nhân Dân, 

Tổ dân phố 

số 8., 

Phường 

Xuân 

Phương, 

Quận Nam 

Từ Liêm, 

Thành phố 

Hà Nội 

0915120466 10/03/2025 

15:34:14 

11/03/2025 

15:33:59 

10/03/2025 

16:19:10 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

7 H56.2

6.24-

25031

0-0008 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

 Lê thị 

tháp 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0333759469 11/03/2025 

08:07:17 

11/03/2025 

17:00:00 

11/03/2025 

15:15:43 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 



250310-

1334) 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

8 H56.2

6.24-

25031

1-0001 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 TRƯƠN

G THỊ 

TRÂM 

ANH 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0977206285 11/03/2025 

10:20:14 

12/03/2025 

10:20:00 

11/03/2025 

14:36:00 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

9 H56.2

6.24-

25031

1-0002 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

 NGUYỄ

N THỊ 

HUYỀN 

phú vinh 

Tây, Thị trấn 

Bút Sơn, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0945644568 11/03/2025 

10:46:06 

12/03/2025 

10:46:00 

11/03/2025 

14:35:43 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 



quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

10 H56.2

6.24-

25031

1-0004 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N THỊ 

HƯƠNG 

Số 2 ngách 

157/29 phố 

Chùa Láng 

0363611808 11/03/2025 

14:56:25 

14/04/2025 

14:56:00 

11/03/2025 

16:35:10 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

11 H56.2

6.24-

25031

1-0007 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ GIÁP 

DŨNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0358241686 11/03/2025 

15:59:43 

12/03/2025 

15:58:59 

11/03/2025 

16:36:37 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

12 H56.2

6.24-

25031

1-0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N THỊ 

YẾN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0385514152 11/03/2025 

16:03:51 

12/03/2025 

16:03:00 

11/03/2025 

16:47:39 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

13 H56.2

6.24-

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ GIÁP 

DŨNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

0358241686 11/03/2025 

16:08:20 

12/03/2025 

16:07:59 

11/03/2025 

16:34:27 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha



25031

1-0005 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

nh 

Hóa 

14 H56.2

6.24-

25031

2-0001 

Chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài; cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam liên 

kết với cơ 

quan, tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của nước 

ngoài cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

VÂN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0374355278 12/03/2025 

15:36:52 

13/03/2025 

15:35:59 

12/03/2025 

16:21:34 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

 

15 H56.2

6.24-

25031

3-0001 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

 Lê Nhật 

Anh 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0393601089 13/03/2025 

11:43:45 

13/03/2025 

17:00:00 

13/03/2025 

15:50:13 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 



(G22.99.08-

250313-

0330) 

16 H56.2

6.24-

25031

2-0004 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

250312-

4088) 

 LÊ 

HOÀNG 

THÁI 

SƠN 

Xã Nong 

Lay, Huyện 

Thuận Châu, 

Tỉnh Sơn La 

0338393859 13/03/2025 

11:44:14 

13/03/2025 

17:00:00 

13/03/2025 

15:50:45 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

17 H56.2

6.24-

25031

2-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 PHẠM 

THỊ BẮC 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0838242676 13/03/2025 

11:48:08 

14/03/2025 

13:30:00 

13/03/2025 

15:51:25 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

18 H56.2

6.24-

25031

2-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 PHẠM 

THỊ BẮC 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0399445266 13/03/2025 

11:48:16 

14/03/2025 

13:30:00 

13/03/2025 

15:51:58 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

19 H56.2

6.24-

25031

4-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 BÙI THỊ 

NỤ 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0377936457 14/03/2025 

10:27:47 

17/03/2025 

10:26:59 

14/03/2025 

15:44:49 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

20 H56.2

6.24-

25031

4-0003 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

 NGUYỄ

N HỮU 

QUẢNG 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978841162 14/03/2025 

11:30:01 

17/03/2025 

11:30:00 

14/03/2025 

15:44:22 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 



21 H56.2

6.24-

25031

4-0004 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ 

NGỌC 

SƠN 

THÔN CỰ 

ĐÀ 

0978841162 14/03/2025 

11:30:10 

17/04/2025 

11:30:00 

14/03/2025 

15:46:23 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

22 H56.2

6.24-

25031

4-0005 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ THỊ 

THU 

Thôn Hà Nội 0838489958 14/03/2025 

11:49:54 

17/04/2025 

13:30:00 

14/03/2025 

15:43:42 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

23 H56.2

6.24-

25031

4-0006 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ VĂN 

THIỆN 

THÔN 

PHÚC LỘC 

0334124722 14/03/2025 

15:35:22 

19/03/2025 

15:35:00 

14/03/2025 

16:03:30 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

24 H56.2

6.24-

25031

4-0001 

Thủ tục 

đăng ký lại 

khai sinh 

 LÊ TÀI 

LIÊM 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0982021496 14/03/2025 

15:50:22 

21/04/2025 

15:50:00 

17/03/2025 

15:51:44 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

25 H56.2

6.24-

25031

3-0002 

Thủ tục 

đăng ký lại 

khai sinh 

 ĐOÀN 

THỊ THU 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0843576591 14/03/2025 

15:50:33 

21/03/2025 

15:50:00 

17/03/2025 

15:52:15 

  Nguyễ

n Thị 

Lan 

Tỉnh 

Tha

nh 

Hóa 

 


